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I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được các phương trình tham số, chính tắc của đường thẳng.
- Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và biết vectơ chỉ phương.
- Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.
- Nhận biết vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- Vận dụng kiến thức về phương trình đường thẳng, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng vào một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực
- Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua các bài toán thực tiễn có gắn vào toạ độ Oxyz để viết phương trình đường thẳng, các bài toán về xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
+ GV chuẩn bị thông tin về một số mô hình thực tế liên quan đến xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, viết phương trình đường thẳng.
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 05 tiết: 
+ Tiết 1-2: Mục 1: Phương trình đường thẳng.
+ Tiết 3: Mục 2: Hai đường thẳng vuông góc.
+ Tiết 4: Mục 3: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
+ Tiết 5: Luyện tập.
Tiết 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                       
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS thấy được tình huống cần sử dụng phương trình đường thẳng.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương trình đường thẳng.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (3 phút)
- GV tổ chức cho học sinh đọc bài toán và suy nghĩ bài toán.
- Đặt vấn đề: 
GV có thể đặt vấn đề như sau: Ánh sáng được truyền theo đường thẳng, vậy muốn biết tấm bìa có che khuất tầm nhìn của người quan sát đối với vật đặt ở điểm N hay không, ta cần biết đường truyền ánh sáng có “bị chặn” lại bởi tấm bìa hay không. Muốn biết được điều đó, ta sẽ đi tìm hiểu một khái niệm mới, đó là phương trình đường thẳng.
	

HS đọc và suy nghĩ về tình huống.
	- Mục đích của phần này chỉ là để HS thấy được tình huống cần sử dụng phương trình đường thẳng để tính toán.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                  
Mục tiêu: Giúp HS hình thành khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình tham số của đường thẳng.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1, HĐ2 và các ví dụ, từ đó hình thành khái niệm vectơ chỉ phương và phương trình tham số của đường thẳng.
Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong hoạt động và ví dụ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	1. Phương trình đường thẳng
a) Vectơ chỉ phương của đường thẳng
HĐ1 (6 phút)
- GV cho HS đọc yêu cầu và thực hiện HĐ1 trong 1 phút và chọn 1 HS đứng tại chỗ trả lời. Sau đó GV cho HS khác nhận xét và chốt lại kết quả. 
- Từ HĐ1, GV giới thiệu cho HS khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng. GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
- Qua HĐ1, GV cũng rút ra cho HS nội dung phần Chú ý.
	



- HS đọc và trả lời câu hỏi trong HĐ1.
HD.
a) Sai.
b) Đúng.

- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	- Thông qua HĐ1, HS sẽ hình thành được khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 2 phút, sau đó gọi  HS trả lời, các HS khác theo dõi và nhận xét. GV nhận xét và chốt kiến thức.
	HS thực hiện Ví dụ 1 và ghi bài.
	- Mục đích của hoạt động này là hình thành cho HS kĩ năng nhận biết vectơ chỉ phương của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Luyện tập 1 (5 phút)
GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 2 phút, sau đó gọi một HS trả lời, các HS khác theo dõi và nhận xét. GV nhận xét và chốt kiến thức.
	- HS thực hiện Luyện tập 1 và ghi bài.
HD.
Vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là: 


	- Mục đích của hoạt động này là luyện tập cho HS kĩ năng nhận biết vectơ chỉ phương của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	b) Phương trình tham số của đường thẳng
HĐ2 (8 phút)
- GV cho HS đọc yêu cầu và thực hiện HĐ2 trong 3 phút và chọn 1 HS đứng tại chỗ trả lời. Sau đó GV cho HS khác nhận xét và chốt lại kết quả.
- GV giới thiệu hệ phương trình (1) trong HĐ2 được gọi là phương trình tham số của đường thẳng.
GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
- GV nhấn mạnh cho HS nội dung trong phần Chú ý.
	- HS thực hiện cá nhân HĐ2.
HD. 

a) Vật thể chuyển động trên đường thẳng đi qua điểm A và nhận vectơ  làm vectơ chỉ phương.
b) Ta có

 

- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	- Thông qua HĐ2, HS hình thành được khái niệm phương trình tham số của đường thẳng.
 - Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Ví dụ 2 (8 phút)
GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi một HS trả lời, các HS khác theo dõi và nhận xét.

	
HS thực hiện Ví dụ 2 và ghi bài.
	- Thông qua Ví dụ 2, HS tìm được điểm thuộc đường thẳng và vectơ chỉ phương của đường thẳng đó khi biết phương trình tham số của nó, hình thành kĩ năng viết phương trình tham số của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng viết phương trình đường thẳng.
Nội dung: HS thực hiện Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (8 phút)
GV tổ chức cho HS làm việc theo cá nhân trong 5 phút. GV gọi đại diện HS trình bày kết quả, các bạn khác theo dõi và nhận xét. GV tổng kết, góp ý.
	- HS thực hiện Luyện tập 2 và ghi bài.
HD.


a) Một điểm thuộc đường thẳng là 


Một vectơ chỉ phương của đường thẳng là 



b) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua  và có vectơ chỉ phương  là 
	- Thông qua Luyện tập 2, HS tìm được điểm thuộc đường thẳng và vectơ chỉ phương của đường thẳng đó khi biết phương trình tham số của nó, hình thành kĩ năng viết phương trình tham số của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Vectơ chỉ phương và phương trình tham số của đường thẳng.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


Tiết 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS hình thành và viết được phương trình đường thẳng trong một số trường hợp.
Nội dung: HS thực hiện HĐ3, HĐ4 và các ví dụ.
Sản phẩm: Kiến thức về cách viết phương trình tổng quát của mặt phẳng, câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	1. Phương trình đường thẳng
Nhắc lại kiến thức (3 phút)
- GV cho HS nhắc lại cách viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua một điểm và biết một vectơ chỉ phương.
c) Phương trình chính tắc của đường thẳng 
HĐ3 (4 phút)
- GV cho HS thực hiện theo cặp trong 2 phút sau đó gọi đại diện HS đứng tại chỗ trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét.

- Sau khi thực hiện HĐ3, GV giới thiệu cho HS hệ thức (1) là phương trình chính tắc của đường thẳng .
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	- HS nhắc lại phương trình tham số của đường thẳng.
HD.

a) Hai vectơ  cùng phương với nhau.

b) Điểm M thuộc  khi

 (1).
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	
- Thông qua HĐ3, HS khám phá được phương trình chính tắc của đường thẳng .
- Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Ví dụ 3 (3 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 3 trong 1 phút, sau đó gọi một HS trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét. GV tổng kết, nhận xét và chốt đáp án.
	
HS thực hiện Ví dụ 3 và ghi bài.
	- Mục đích của hoạt động này là giúp HS nhận biết được vectơ chỉ phương và tìm được một điểm thuộc đường thẳng khi biết phương trình tham số của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 3 (3 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân sau đó gọi một HS đứng tại chỗ trả lời, các HS khác theo dõi và nhận xét.
	
- HS thực hiện Luyện tập 3 và ghi bài.
HD.



Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là hai điểm thuộc đường thẳng  là

 
	- Mục đích của hoạt động này là giúp HS nhận biết được vectơ chỉ phương và tìm được một điểm thuộc đường thẳng khi biết phương trình tham số của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 4 (3 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân trong 1 phút sau đó gọi đại diện HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét.
	
HS thực hiện Ví dụ 4 và ghi bài.

	- Mục đích của hoạt động này là giúp hình thành cho HS kĩ năng viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 4 (3 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân sau đó gọi 2 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét.
	HS thực hiện Luyện tập 4 và ghi bài.
HD.


Phương trình tham số của đường thẳng  là  


Phương trình chính tắc của đường thẳng  là 
	- Mục đích của hoạt động này là giúp hình thành cho HS kĩ năng viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 5 (4 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét.
- GV có thể đặt câu hỏi cho HS, liệu trong trường hợp này, ta có thể viết được phương trình chính tắc của đường thẳng không.
	- HS thực hiện Ví dụ 5 và ghi bài.
HD. Ta không thể viết được phương trình chính tắc của đường thẳng trong trường hợp này vì vectơ chỉ phương của đường thẳng có 1 toạ độ bằng 0 mà mẫu số thì không được bằng 0.

	- Mục đích của hoạt động này là giúp hình thành cho HS kĩ năng viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 5 (3 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét.
	- HS thực hiện Luyện tập 5 và ghi bài.


HD. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng (Oyz) là vì đường thẳng đó có một vectơ chỉ phương là

 
	- Mục đích của hoạt động này là giúp hình thành cho HS kĩ năng viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	d) Lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm
HĐ4 (6 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân sau đó gọi 1 HS trả lời, các HS khác theo dõi và nhận xét. GV chốt đáp án.
- Sau khi thực hiện HĐ4, GV tóm tắt lại cho HS cách viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	- HS thực hiện cá nhân HĐ4.
HD.a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng là

 .


b) Phương trình đường thẳng  là .
Trong trường hợp


  thì phương trình chính tắc của đường thẳng là .
	- Mục đích của hoạt động này là giúp hình thành cho HS cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.
- Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                               
Mục tiêu: Rèn luyện cho HS kĩ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 6 và Luyện tập 6.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 6 (4 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân trong 3 phút, sau đó gọi đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	
HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 6.

	- Mục đích của hoạt động này là giúp HS hình thành kĩ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Luyện tập 6 (4 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân trong 3 phút, sau đó gọi đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	- HS thực hiện Luyện tập 6 và ghi bài.


HD. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là Phương trình tham số của đường thẳng AB là 
	- Mục đích của hoạt động này là giúp HS hình thành kĩ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: HS vận dụng được phương trình đường thẳng để giải quyết được tình huống thực tế.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vận dụng 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 1 (4 phút)
GV cho HS thực hiện theo cặp trong 3 phút, sau đó gọi đại diện HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	- HS thảo luận và thực hiện Vận dụng 1.
HD. Ta có 





a)  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng MN nên phương trình đường thẳng MN là 

b) D là giao điểm của MN và (Oxy), ta xét: 

Do đó 

c) Vì 


  nên  nằm giữa M và N.

d) Ta có  nên tấm bìa che khuất tầm nhìn.
	- Mục đích của hoạt động này là HS vận dụng được phương trình đường thẳng để giải quyết được các tình huống thực tế.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                         
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (1 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách viết phương trình chính tắc của đường thẳng và phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài tập 5.11, 5.12, 5.13: Cách viết phương trình đường thẳng.
- Nhắc HS đọc và chuẩn bị cho nội dung bài tiếp theo.


Tiết 3. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS nhận biết được điều kiện để hai đường thẳng vuông góc.
Nội dung: HS thực hiện HĐ5 và các ví dụ.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	2. Hai đường thẳng vuông góc
Nhắc lại kiến thức (3 phút)
- GV cho HS nhắc lại cách viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng.
HĐ5 (5 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân sau đó gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời, các HS khác theo dõi và nhận xét. GV chốt đáp án.
- Từ HĐ5, GV cho HS rút ra được điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau. GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	


- HS nhắc lại cách viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng.
- HS thực hiện cá nhân HĐ5.
HD.

a) Hai vectơ  có giá vuông góc với nhau.


b) Hai vectơ  có giá vuông góc với nhau khi và chỉ khi .
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	- Mục đích của hoạt động này là HS nhận biết được điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau.
- Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Ví dụ 7 (6 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân, sau đó gọi 1 HS trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét. GV tổng kết, nhận xét và chốt đáp án.
	HS thực hiện Ví dụ 7 và ghi bài.

	- Mục đích của hoạt động này là HS nhận biết cách sử dụng điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 7 (5 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét. GV nhận xét và chốt đáp án.
	- HS thực hiện Luyện tập 7 và ghi bài.
HD.


Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là một vectơ chỉ phương của trục Oz là



  Ta thấy  nên  không vuông góc với trục Oz.
	- Mục đích của hoạt động này là HS luyện tập sử dụng điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: HS vận dụng được phương trình mặt phẳng để giải quyết được tình huống thực tế.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vận dụng 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 2 (6 phút)
GV cho HS thực hiện theo cặp trong 3 phút, sau đó gọi đại diện HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	- HS thảo luận và thực hiện Vận dụng 2.
HD.
Hai con đường thuộc hai đường thẳng lần lượt có vectơ chỉ phương là 




Do đó hai con đường thuộc hai đường thẳng vuông góc với nhau.
	- Mục đích của hoạt động này là HS vận dụng được phương trình mặt phẳng để giải quyết được các tình huống thực tế.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Phiếu học tập (15 phút)
- Để rèn luyện kĩ năng xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng, tìm một điểm thuộc đường thẳng khi cho trước phương trình đường thẳng và viết được phương trình đường thẳng trong một số trường hợp đơn giản, GV cho HS làm phiếu học tập số 1 theo nhóm.
Tùy vào tình hình thực tế của lớp học, GV có thể tổ chức cho HS làm phiếu học tập số 1 trên Kahoot.
	- HS làm phiếu học tập số 1 theo nhóm.
Đáp án.
1. B
2. C
3. B
4. D
5. B
6. D
7. A
8. C
9. D
10. C.
	- Mục đích của hoạt động này là HS rèn luyện kĩ năng xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng, tìm một điểm thuộc đường thẳng khi cho trước phương trình đường thẳng và viết được phương trình đường thẳng trong một số trường hợp đơn giản.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                         
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (5 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Hai đường thẳng vuông góc
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài tập 5.2: luyện tập cách viết phương trình mặt phẳng.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


Tiết 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS khám phá được điều kiện để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Nội dung: HS thực hiện HĐ6 và các ví dụ.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	3. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
HĐ6 (10 phút)
- GV cho HS thực hiện theo cặp trong 3 phút sau đó gọi đại diện HS đứng tại chỗ trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét.
- Từ HĐ6, HS rút ra được điều kiện để xét các vị trí tương đối của hai đường thẳng. GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	
- HS thảo luận thực hiện HĐ6.
HD.

a) Hai vectơ  cùng phương với nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

c) Hai đường thẳng chéo nhau. 



	- Thông qua HĐ6, HS nhận biết được điều kiện để xét các vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Ví dụ 8 (5 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 8 trong 4 phút, sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét. GV tổng kết, nhận xét và chốt đáp án.
	HS thực hiện Ví dụ 8 và ghi bài.
	- Mục đích của hoạt động này là hình thành cho HS kĩ năng xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                                
Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong các bài luyện tập và ví dụ.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 8 (5 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân Luyện tập 8 trong 4 phút, sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét. GV tổng kết, nhận xét và chốt đáp án.
	
- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 8.






HD. Hai đường thẳng có cùng một vectơ chỉ phương là  và điểm  thuộc đường thẳng  nhưng không thuộc  Do đó hai đường thẳng  và  song song với nhau.
	- Mục đích của hoạt động này là hình thành cho HS kĩ năng xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Ví dụ 9 (5 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 9 trong 4 phút, sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét. GV tổng kết, nhận xét và chốt đáp án.
	
HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 9.
	- Mục đích của hoạt động này là hình thành cho HS kĩ năng xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Luyện tập 9 (5 phút)
GV chia lớp thành các nhóm bốn HS, các nhóm hoạt động nhóm, trình bày Luyện tập 9 ra bảng phụ, sau đó đại diện các nhóm sẽ lên trình bày, các nhóm khác theo dõi, nhận xét. GV nhận xét và chốt đáp án.

	
- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 9.
HD.







a)  Hai đường thẳng  có cùng một vectơ chỉ phương là  và điểm  thuộc đường thẳng  nhưng không thuộc  Do đó hai đường thẳng  và  song song với nhau.


b) Một vectơ chỉ phương của trục Ox là  


 Do đó  và trục Ox chéo nhau.




c) Hai đường thẳng  và  có cùng vectơ chỉ phương  và cùng đi qua điểm  nên hai đường thẳng đó trùng nhau.

d) Một vectơ chỉ phương của trục Oz là ta có:

 và


 nên  và trục Oz cắt nhau.
	- Mục đích của hoạt động này là hình thành cho HS kĩ năng xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Chú ý (3 phút)
- Để xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, ta cũng có thể dựa vào các vectơ chỉ phương và phương trình của hai đường thẳng đó.
- GV giới thiệu cho HS hệ phương trình (*) trong SGK và yêu cầu học sinh rút ra mối liên hệ giữa số nghiệm của hệ phương trình và vị trí tương đối của hai đường thẳng đó.
- Từ câu trả lời của HS, GV rút ra nội dung phần Chú ý cho HS.
	- HS nhận xét về số nghiệm và vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:
+ Hai đường thẳng song song thì hệ (*) vô nghiệm.
+ Hai đường thẳng trùng nhau thì hệ (*) vô số nghiệm.
+ Hai đường thẳng cắt nhau thì hệ (*) có nghiệm duy nhất.
+ Hai đường thẳng chéo nhau thì hệ (*) vô nghiệm.
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	- Mục đích của hoạt động này là HS hình thành cách xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng dựa theo số nghiệm của hệ phương trình hai ẩn t và s.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 10 (5 phút)
GV cho HS thực hiện cá nhân Luyện tập 10 trong 4 phút, sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét. GV tổng kết, nhận xét và chốt đáp án.
	
- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 10.
HD.
Ta thấy hệ phương trình

  vô nghiệm. 


Mà  không cùng phương nên hai đường thẳng  chéo nhau.
	- Mục đích của hoạt động này là hình thành cho HS kĩ năng xét vị trí tương đối của hai đường thẳng bằng cách xét số nghiệm của hệ phương trình.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: HS vận dụng được phương trình đường thẳng trong không gian để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vận dụng 3.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động theo nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 3 (5 phút)
GV cho HS thực hiện theo cặp trong 5 phút, sau đó gọi đại diện HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	- HS thảo luận và thực hiện Vận dụng 3.
HD.

Hai đường thẳng chứa phương chuyển động của hai vật thể là hai đường thẳng chéo nhau vì  
Vậy trong quá trình dịch chuyển hai vật thể không bao giờ chạm nhau.

	- Mục đích của hoạt động này là  HS vận dụng được phương trình đường thẳng trong không gian để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                         
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài tập 5.14, 5.15, 5.16.


Tiết 5: LUYỆN TẬP
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                               
Mục tiêu: Nhớ lại phương trình đường thẳng đi qua một điểm và có một vectơ chỉ phương, cách xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
Nội dung: HS ôn tập lại các công thức thông qua phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động khởi động (12 phút)
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm về vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình đường thẳng đi qua một điểm và biết vectơ chỉ phương, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS hoàn thiện cá nhân. Sau đó gọi đại diện HS trả lời, các bạn khác theo dõi và nhận xét. GV chốt đáp án.
- GV có thể tổ chức cho HS hoàn thiện phiếu học tập số 1 thông qua trò chơi trình chiếu trên máy chiếu.
	- HS nhắc lại các khái niệm về vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình đường thẳng đi qua một điểm và biết vectơ chỉ phương, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
- HS thực hiện phiếu học tập số 2.
Đáp án.
1. A
2. C
3. C
4. B
5. B
6. B 
	- Mục đích của hoạt động này là để HS nhớ lại khái niệm về vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình đường thẳng đi qua một điểm và biết vectơ chỉ phương, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Rèn luyện cho HS kĩ năng viết phương trình đường thẳng, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của các bài tập cuối bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài tập 5.11 (6 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 3 phút, sau đó gọi 2 HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	HS làm Bài tập 5.11 và ghi bài.
	- Mục đích của hoạt động này là rèn luyện cho HS kĩ năng viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 5.13 (6 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 3 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	

- HS làm Bài tập 5.13 và ghi bài.
	- Mục đích của hoạt động này là rèn luyện cho HS kĩ năng viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 5.14 (7 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

 HS làm Bài tập 5.14 và ghi bài.
	- Rèn luyện cho HS kĩ năng xét vị trí tương đối của hai đường thẳng và củng cố lại cách viết phương trình mặt phẳng.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS vận dụng được phương trình đường thẳng để giải quyết các bài toán thực tế.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của bài tập cuối bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài tập 5.18 (10 phút)
- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm hoạt động nhóm, trình bày Luyện tập 9 ra bảng phụ, sau đó đại diện các nhóm sẽ lên trình bày, các nhóm khác theo dõi, nhận xét. GV nhận xét và chốt đáp án.
- Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập trong SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	

- HS làm Bài tập 5.18 và ghi bài.
	- Mục đích của bài này là để HS ứng dụng được hệ toạ độ Oxyz để giải quyết các vấn đề thực tế.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                                  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (4 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS ôn tập các nội dung đã học: Ôn tập về phương trình đường thẳng.
- Giao cho HS làm các bài tập cuối bài còn lại trong SGK.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. 

Cho đường thẳng . Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là
Bài 1. 



	A. .	B. .	C. .	D. .
2. 


Cho hai điểm , . Tìm một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng .
Bài 2. 



A. .	B. .	C. .	D. .
3. 


Cho đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng .
Bài 3. 



A. .	B. .	C. .	D. 
4. 

Cho đường thẳng . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng .
Bài 4. 



A. .	B. .	C. .	D. 
5. 



Trong không gian , cho hai điểm  và . Đường thẳng  có phương trình là
Bài 5. 

A. .	B. .
Bài 6. 

C. .	D. .
6. 




Trong không gian  cho điểm  và mặt phẳng  Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là
Bài 7. 

A. .	B. .
Bài 8. 

C. .	D. .
7. 




Trong không gian  cho điểm  và mặt phẳng  Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là
Bài 9. 



A. 	B. 	C. 	D. 
8. 





Trong không gian với hệ toạ độ , cho ba điểm , , . Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua  và song song với đường thẳng ?
Bài 10. 

A. .	                     B. .
Bài 11. 

C. .	                     D. .
9. 






Trong không gian với hệ toạ độ , cho điểm  và hai mặt phẳng , . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua , song song với  và ?
Bài 12. 



A. 	B. 	C. 	D. 
10. 






Trong không giancho đường thẳngvà mặt phẳngTìm toạ độ của điểmlà giao điểm của đường thẳngvà mặt phẳng
Bài 13. 



A. .	B. .	C. .	D. .
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. 

Cho đường thẳng . Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là
Bài 14. 



A. .	B. .	C. .	D. .
2. 



Cho  qua , . Đường thằng  có một vectơ chỉ phương là
Bài 15. 



A. .	B. .	C. .	D. .
3. 

Cho đường thẳng . Điểm nào sau đây không thuộc .
Bài 16. 



A. .	B. .	C. .	D. 
4. 


Cho đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Tìm một véctơ chỉ phương của đường thẳng .
Bài 17. 



A. .	B. .	C. .	D. 
5. 

Cho đường thẳng . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng .
Bài 18. 



A. .	B. .	C. .	D. 
6. Cho đường thẳng [image: ] và đường thẳng [image: ] với [image: ]. Vị trí tương đối của [image: ] và [image: ] là.
Bài 19. A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ] cắt [image: ].	D. [image: ] chéo [image: ].
BÀI TẬP CUỐI BÀI TRONG SGK VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI




5.11. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là  mà đường thẳng  song song với d nên phương trình tham số của ∆ là  phương trình chính tắc của ∆ là 



5.12. Một vectơ chỉ phương của mặt phẳng (P) là  nên phương trình tham số của ∆ là phương trình chính tắc của ∆ là 



5.13.   là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ∆ nên phương trình tham số của ∆ là phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ là 






[bookmark: _Hlk146005232]5.14. Đường thẳng  đi qua  và có một vectơ chỉ phương là  đường thẳng đi qua  và có một vectơ chỉ phương là .

Đặt 





Ta có  mà   không cùng phương nên và  cắt nhau.




Mặt phẳng chứa  và  nhận  làm một vectơ chỉ phương và mặt phẳng đó đi qua điểm A nên phương trình mặt phẳng cần tìm là 

	                   






5.15. Đường thẳng  đi qua  và có một vectơ chỉ phương là  đường thẳng đi qua  và có một vectơ chỉ phương là .






Ta có ,   và không cùng phương với  nên hai đường thẳng và  song song với nhau.

Đặt 




Mặt phẳng chứa  và  nhận  làm một vectơ chỉ phương và mặt phẳng đó đi qua điểm A nên phương trình mặt phẳng cần tìm là 

	          






5.16. Đường thẳng  đi qua  và có một vectơ chỉ phương là  đường thẳng đi qua  và có một vectơ chỉ phương là .

Đặt 



Ta có  suy ra  và  chéo nhau.
5.17. a)  Hai con đường thuộc hai đường thẳng lần lượt có vectơ chỉ phương là 

	
Do đó hai con đường thuộc hai đường vuông góc với nhau.
b) Nút giao thông trong hình vẽ là nút giao thông khác mức vì độ cao của các đường giao thông khác nhau để tránh xung đột.


5.18. a) Mục tiêu đặt tại M, ta có  không cùng phương với  nên bắn không trúng mục tiêu.

b) Mục tiêu đặt tại N, ta có  cùng phương với 


 nhưng ngược chiều với . Trong trường hợp này bắn cũng không trúng mục tiêu.



5.19. Ta có  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng  nên phương trình đường thẳng chứa tia nắng tại thời điểm đang xét là 
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